
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Trần Thị Thủy 02/05/1996 Trường CĐ Du lịch Đà Lạt Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Lâm Đồng HĐT 2 SLD

2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/08/1998 Trường CĐ Du lịch Huế Thí sinh Dịch vụ nhà hàng
Thừa Thiên 

Huế
HĐT 2 STT

3 Hà Minh Sơn 28/01/1996 Trường Cao đẳng Nghề Long Biên Thí sinh Dịch vụ nhà hàng
Tập đoàn Dệt 

may Việt Nam
HĐT 2 TDM

4 Lê Thị Mỹ Huyền 17/08/1997 Trường CĐ Du lịch Nha Trang Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Khánh Hòa HĐT 2 SKH

5 Nguyễn Thị Trường An 13/02/1999 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Đà Nẵng HĐT 2 SDN

6 Nguyễn Thị Hà 28/01/1998 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Đà Nẵng HĐT 2 SDN

7 Huỳnh Văn Nam 04/06/1998 Trường CĐN Kiên Giang Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Kiên Giang HĐT 2 SKG

8 Ngô Quốc Hưng 01/10/1996 Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Đồng Nai HĐT 2 DNI

9 Hoàng Thị Tường Vy 28/11/1996 Trường CĐN Công nghệ cao Đồng Nai Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Đồng Nai HĐT 2 DNI

10 Lê Thị Hiên 28/08/1998 Trường Đại học Hạ Long Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Quảng Ninh HĐT 2 SQN

11 Bùi Đoan Cường 17/03/1997 Trường CĐ Du lịch và Thương mại Thí sinh Dịch vụ nhà hàng
Bộ Công 

thương
HĐT 2 BCT

12 Nguyễn Đức Chung 18/10/2000 Trường CĐ Du lịch và Thương mại Thí sinh Dịch vụ nhà hàng
Bộ Công 

thương
HĐT 2 BCT

13 Ngô Quang Hiếu 18/11/2001 Trường CĐ Thương mại - Du lịch Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Thái Nguyên HĐT 2 STN
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14 Đặng Thị Hằng 06/09/1996 Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Nghệ An HĐT 2 SNA

15 Nguyễn Đức Nguyên 14/08/1998 Trường Cao đẳng nghề Phú yên Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Phú Yên HĐT 2 SPY

16 Nguyễn Văn Hùng 04/11/1996 Trường TCN Thương mại du lịch Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Thanh Hóa HĐT 2 STH

17 Phạm Thị Hồng Nhung 27/03/1997 Trường CĐ Du lịch Hà Nội Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Hà Nội HĐT 2 SHN

18
Phạm Nguyễn Thành 

Công
18/09/1998

Trường TCN Nấu ăn Nghiệp vụ Du lịch và Thời 

trang Hà Nội
Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Hà Nội HĐT 2 SHN

19 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/06/1998
Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn 

Saigontourist
Thí sinh Dịch vụ Nhà hàng Hồ Chí Minh HĐT 2 SSG

20 Phan Bảo Nghi 27/08/1998
Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn 

Saigontourist
Thí sinh Dịch vụ Nhà hàng Hồ Chí Minh HĐT 2 SSG

21 Nguyễn Văn Thạnh 20/05/1998 Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Bình Thuận HĐT 2 SBT

22 Phạm Thái Bình 31/07/1998 Trường CĐ Du lịch và Thương mại Thí sinh Dịch vụ nhà hàng Hải Dương HĐT 2 SHD


